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Câu 1 (4 điểm): 
a)Thu  gọn đơn thức , tìm bậc, hệ số và phần biến  của đơn thức :  
[image: image1.wmf]2332

518

65

xyxy

-

æöæö

-

ç÷ç÷

èøèø


b) Tìm M biết:  M - (5x2 - 2xy) = 
[image: image2.wmf]1
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x2 + 9xy - y2
Câu 2 (3 điểm):
Cho các đa thức : A(x) = x2 - 10x+8;  B(x) =  -3x2 -5x+ 3.

a)Tính:  A(x) + B(x)
b)Tính : A(x) - 2B(x)
Câu 3 ( 3 điểm): 
a) Tính giá trị của biểu thức: B = x2y - 3xy2+4  tại 
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.
b) Cho  f(x) = (m+1)x2 - 3 và h(x) = 4x-3m. Tìm m để f(-1) = h(-2)                           

c) Tính giá trị của biểu thức C = x3+y3+9xy. Biết: x+y=3
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

	a
	Thu gọn được đơn thức : 
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=3x5y5     
Bậc của đơn thức : 10
Hệ số là : 3

phần biến là :x5y5          
	1

0.5

0.5

0.5

	
	b
	Tìm M biết:  

M - (5x2 - 2xy) = 
[image: image5.wmf]1
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x2 + 9xy - y2
M = 
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x2 + 9xy - y2+(5x2 - 2xy)
M = 
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x2 + 7xy - y2
	0.5

1

	2
	a
	Tính:  

A(x) + B(x)= x2 - 10x+8-3x2 -5x+ 3.

A(x) + B(x)= (x2 -3x2 )+(-5x-10x)+(8+ 3).

A(x) + B(x)= -2x2 -15x+11.
	0.5

0.5
0.5

	
	b
	Tính : 
A(x) - 2B(x) = x2 - 10x+8-2(-3x2 -5x+ 3).
A(x) - 2B(x) = x2 - 10x+8+6x2 +10x-6

A(x) - 2B(x) = 7x2 +2
	0.5

0.5
0.5

	3
	a
	Thay 
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vào B ta có:
B = (
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)2(-2) -3.(
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) (-2)2+4 
 =-
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=
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	b
	Do f(-1) = h(-2) 
=> (m + 1) . (-1)2  - 3 = 4. (- 2) -3m

                         =>   4m = -6

                                  m = -1,5
	0.5
0. 25
0.25

	
	c
	C=  x3+y3+6xy 
=x3+x2y- x2y+y3+xy2-xy2+9xy
=(x3+x2y)+(y3+xy2 )+9xy+(- x2y-xy2)
=x2(x+y)+y2(x+y)-xy(x+y)+9xy
Mà x+y=3
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C=3x2+3y2-3xy+9xy =3x2+3xy+3xy+3y2
        =3x(x+y)+3y(x+y) 
        =3(x+y)(x+y)=27
Vậy c=27.
	0.25

0.25
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